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1. Đặt vấn đề 

Tu hài là loài động vật thân mềm có giá trị kinh tế cao. 

Trong thịt tu hài chứa 18 loại acid amin [25], 11,6% 

protein, 0,42% đường và 1,22% khoáng, cao hơn so với 

vẹm xanh, cá biển và trứng gia cầm [16]. 

Trong những năm qua, nguồn tu hài tự nhiên bị khai thác 

quá mức phục vụ ngành du lịch và người dân đẫn đến 

nguồn lợi tu hài suy giảm nghiêm trọng [18]. Để khôi phục 

nguồn lợi và phát triển đối tượng này, từ năm 2010 trở lại 

đây, nhiều mô hình / dự án đã được triển khai, đã giúp 

nghề nuôi tu hài phát triển và tạo việc làm mang lại hiệu  
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quả kinh tế cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên quy trình nuôi thương phẩm chưa hoàn thiện, 

thường kéo dài hơn 16 tháng và tỷ lệ sống còn thấp [25] và trên 12 tháng [30]. Ngoài ra 

trong quá trình nuôi, dịch bệnh phát sinh làm cho nghề nuôi gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong giai đoạn từ năm 2011-2013, dịch bệnh làm tu hài chết hàng loạt ở nhiều vùng 

nuôi trong cả nước, với tỷ lệ chết trong đợt dịch lên đến 100% [20, 26]. Dịch bệnh đã 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định và bền vững của nghề nuôi. 

Do đó, để giảm rủi ro về bệnh trong nuôi thương phẩm thì việc xác định được mật 

độ khay nuôi và chế độ chăm sóc/vệ sinh khay cũng như biện pháp phòng bệnh cho tu 

hài là thực sự cần thiết, giúp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, giảm thời gian nuôi 

và tăng năng suất, góp phần hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thương phẩm tu hài an 

toàn dịch bệnh, đạt hiệu quả kinh tế cao nhằm phát triển nghề nuôi tu hài bền vững. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian từ tháng 7/2/2022 đến tháng 30/11/2022; 

- Địa điểm: Tây Vạn Bội, Cát Bà, Hải Phòng (20°45'31.3"N 107°04'07.2"E). 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

- Nghiên cứu sử dụng Tu hài giống cỡ lớn 4-5 cm [31] được nuôi trong các khay 

kích cỡ 50x35x30 cm có dùng lưới 2 mm và 15 mm để lót trong khay và phủ lưới mặt 

khay. Cát nuôi trong nghiên cứu được sử dụng là cát xốp (với tỷ lệ vỏ nhuyễn thể và cát 

là 70% và 30%), cát trước khi đưa vào khay nuôi được xử lý Chlorine hàm lượng 70%, 

sau đó cát được trộn với Vi sinh Niazyme dạng hạt. 

- Trong quá trình nuôi, sử dụng bình ắc quy 100Ah để chạy máy bơm nước 12V 

phục vụ vệ sinh các khay nuôi. 

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với hình thức nuôi khay treo trong 27 ô bè (4 

m2/ô bè) với 9 nghiệm thức (3 mật độ nuôi: 4, 8 và 12 khay/4 m2 bè với 3 chế độ chăm 

sóc: 2, 3 và 5 lần/chu kỳ nuôi), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. (Mật độ khay nuôi 

được đưa ra trong nghiên cứu này dựa vào kết quả điều tra và nghiên cứu của Triệu Anh 

Tuấn và cộng sự [30] với mật độ cao (140-180 con/m2) nên sinh trưởng kéo dài 12 tháng, 

khối lượng thân đạt 41,74 g và tỷ lệ sống đạt dưới 80%.  

- Khay nuôi có kích cỡ 50x35x30 cm, tổng số là 216 khay; Cát nuôi được xử lý 

bằng Chlorine 30 ppm trong 24h, trung hòa Chlorine bằng Thyosulphat và phơi cát 2 

ngày trước khi thí nghiệm. Cát được trộn chế phẩm vi sinh dạng hạt trước và cho vào rổ 

trước khi thả nuôi (tỷ lệ trộn 2 kg/1 m3 cát nuôi);  

- Mật độ nuôi trong thí nghiệm này là 40 con/khay (Dựa vào kết quả điều tra về 

mật độ thả nuôi tu hài thương phẩm từ 25-50 con/lồng [31]. Tổng số con giống là 8.640; 

Các khay nuôi được treo trên các ô bè tre cách mặt nước 1,5 m và cách đáy tối thiểu 30 

cm, khoảng cách giữa các khay nuôi 60 cm.  

- Chế độ chăm sóc trong quá trình nuôi sẽ giúp giảm lượng vi khuẩn gây bệnh có 

trong cát nuôi, phòng tránh dịch bệnh; Giảm ô nhiễm từ lượng bùn phủ mặt cát, làm hạn 

chế tu hài ăn lọc và gây thối cát nuôi; Giúp phát hiện tu hài chết và xử lý kịp thời như 

thay cát và cấy lại trong cát mới, giúp ngăn cản chết lan cho các lồng nuôi khác; Ngoài ra 
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chu kỳ vệ sinh còn giúp khay nuôi và lưới phủ mặt khay luôn thông thoáng sẽ giúp tu hài 

sinh trưởng nhanh và tăng tỷ lệ sống cũng như rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm. 

- Chế độ chăm sóc 2 lần/chu kỳ nuôi: tần suất 4 tháng/lần vệ sinh kể từ khi thả 

nuôi; Chế độ chăm sóc 3 lần/chu kỳ nuôi: tần suất 2,5 tháng/lần vệ sinh kể từ khi thả 

nuôi; Chế độ chăm sóc 5 lần/chu kỳ nuôi: tần suất 1,5 tháng/lần vệ sinh kể từ khi thả 

nuôi. Chế độ chăm sóc bao gồm vệ sinh khay nuôi, sục rửa cát nuôi (khay nuôi được đưa 

lên mặt sàn gỗ trên bè, dùng máy bơm chạy ắc quy bơm sục rửa cát, nhặt bỏ các loại rác 

thải; vệ sinh sạch sun, hà bám vào khay nuôi và lưới che mặt lồng; bổ sung cát, vi sinh 

trong các khay nếu phát hiện thấy cát bị hao hụt; vệ sinh xung quanh lồng. Trong trường 

hợp trong khay phát hiện tu hài chết và cát chuyển màu đen thì tiến hành thay cát mới và 

cấy lại tu hài). 

2.4. Các số liệu thu thập phân tích đánh giá thí nghiệm: 

- Các thông số môi trường nhiệt độ, độ mặn, DO, pH được đo hàng ngày. 

- Các thông số VSS, TSS, thực vật phù du, Vibrio tổng số trong nước và nền đáy 

được thu mẫu định kỳ 2 tháng/lần, mỗi lần thu 1 mẫu/nghiệm thức. Tổng số 180 chỉ tiêu, 

trong đó mẫu thu là 45 mẫu/chỉ tiêu x 4 chỉ tiêu (1 mẫu/nghiệm thức/lần x 9 nghiệm thức 

x 5 lần). 

- Tốc độ tăng trưởng của tu hài được thu mẫu định kỳ 1 tháng/lần, 20 cá 

thể/khay/lần.  

- Tỷ lệ sống của tu hài được tính sau khi kết thúc thí nghiệm. 

- Xác định mật độ khay và kỹ thuật chăm sóc phù hợp qua đánh giá kết quả thí 

nghiệm. 

2.5. Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu 

2.5.1. Phương pháp xác định tăng trưởng và tỉ lệ sống: 

Kích thước chiều dài của tu hài được đo bằng thước kẹp Panmer điện tử hiệu 

Itutoyo của Nhật độ chính xác 0,01 mm. Trọng lượng được xác định bằng cân điện tử có 

độ nhạy 0,01 g.  

- Tăng trưởng về chiều dài thân (mm): 

LG = Lc - Lđ                                                                                              (1) 

- Tăng trưởng về khối lượng thân (g): 

WG  = Wc - Wđ                                                                                          (2) 

- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài thân (mm/ngày): 

DLGL = (Lc - Lđ)/(tc - tđ) x 100                                                                         (3) 

- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng thân (g/ngày): 

  DLGw = (Wc - Wđ)/(tc - tđ) x 100                                                                      (4)  

- Tốc độ tăng trưởng tương đối về chiều dài thân của tu hài (%/ngày):  

SGRL = (LnLc - LnLđ)/(tc - tđ) x 100                                             (5) 

- Tốc độ tăng trưởng tương đối về khối lượng thân của tu hài (%/ngày): 

SGRw = (LnWc - LnWđ)/(tc - tđ) x 100                                           (6) 

Trong đó: Lđ, Lc, Wđ, Wc  là chiều dài, khối lượng của tu hài tại thời gian đầu và 

kết thúc thí nghiệm; tđ và tc là thời gian đầu và cuối thí nghiệm. 
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- Tỉ lệ sống của tu hài (%): 

SR (%) = (Số tu hài thu hoạch/Số tu hài giống thả ban đầu) x 100            (7) 

2.5.2. Phương pháp xác định các thông số môi trường nước:  

- pH được đo bằng máy đo pH (YSI 5500, Mỹ), DO được đo bằng thiết bị đo môi 
trường đa năng (Hanna, HI9835). 

- Độ mặn được đo bằng khúc xạ kế chia vạch 1 ppt, nhiệt độ được đo bằng nhệt 
kế thủy ngân chia vạch 0,1o. 

2.5.3. Phương pháp phân tích thành phần thực vật phù du trong nước vùng nuôi 
tu hài 

+ Phương pháp phân loại các loài thực vật phù du: Dùng lưới vớt thực vật phù 
du (TVPD) với kích thước mắt lưới từ 20-25 µm kéo thẳng từ dưới lên tầng mặt theo 
hình số 8. Các mẫu thu được lưu giữ trong lọ nhựa 150 mL và được cố định bằng 
formaline đến 4% ngay tại hiện trường. Các loài TVPD được định loại bằng phương 
pháp hình thái so sánh sử dụng kính hiển vi quang học Olympus CHD 24, dựa theo tài 
liệu của Tomas [27], Taylor [28], Larsen và Nguyen [12]. Quan trắc hình thái tế bào 
TVPD theo Edler [5].  

+ Phương pháp phân tích mẫu định lượng TVPD (xác định mật độ tế bào TVPD): 
Lấy 20L nước tại điểm thu mẫu đổ qua luới vớt TVPD để lọc mẫu, sau đó chuyển mẫu 
qua lọ đựng mẫu, cố định mẫu, lắc đều và đánh dấu mẫu. Mẫu được làm lắng trong 72 
giờ, sau đó mẫu được làm đông đặc còn lại 30-50 ml/mẫu phụ thuộc vào độ phong phú 
của vật mẫu (quan sát bằng mắt thường). Định lượng TVPD theo phương pháp đếm số 
lượng tế bào từng loài TVPD trong buồng đếm Sedgewick-Rafter dưới kính hiển vi 
Olympus CHD 24, ở độ phóng đại 200-400 lần, từ đó tính toán được mật độ tế bào 
TVPD có trong 1 lít nước biển. 

2.5.4. Phương pháp định lượng vibrio tổng số 

+ Hàm lượng vi khuẩn Vibrio spp được xác định theo phương pháp định lượng vi 
khuẩn trên đĩa thạch được miêu tả bởi Huys [8], Phạm Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Hữu 
Hiệp [19]. 

+ Phương pháp xác định tên loài và định lượng động vật phù du dựa theo nghiên 
cứu của Segers [24], Boxshall và Halsey [1], Kotov và cộng sự [10] và Karanovic [11]. 

2.6. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được tính toán giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và so sánh sự khác 
biệt giữa các nghiệm thức bằng phép phân tích ANOVA hai nhân tố và phép thử Duncan 
sử dụng phần mềm SPSS 26.  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường 

Các yếu tố môi trường trong các nghiệm thức như nhiệt độ và độ mặn ảnh hưởng 

trực tiếp đến sinh trưởng của nhuyễn thể hai mảnh vỏ, trong đó, độ mặn ảnh hưởng đến 

tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, hoạt động và sinh lý của loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ [9]. 

Những nghiên cứu cả trên thí nghiệm và thực tế đã chỉ ra rằng những thay đổi về độ mặn 

ảnh hưởng quan trọng đến các loài hai mảnh vỏ [21].  
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Bảng 1: Kết quả về các thông số môi trường ở vùng biển nuôi tu hài thí nghiệm 

Thông số môi trường Giá trị Sáng Chiều 

pH 
TB±SD 8,4±0,2 8,6±0,1 

Min-Max 8,1-8,7 7,9-8,6 

Nhiệt độ (oC) 
TB±SD 26,9 1,2 26,2±1,3 

Min-Max 25-27 26-28 

Độ mặn (‰) 
TB±SD 27,5±1,85 27±1,43 

Min-Max 25-29 25-29 

Trong thí nghiệm này, nhiệt độ trung bình từ 25-28°C; pH từ 8,1-8,7; độ mặn dao 

động từ 25-29‰ (Bảng 1). Nhìn chung, các yếu tố môi trường trong thí nghiệm cho thấy 

các chỉ tiêu theo dõi đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của 

tu hài trong suốt thời gian thí nghiệm, đáp ứng được các điều kiện theo Quy chuẩn 

QCVN 10:2015/BTNMT. 

3.2. Kết quả theo dõi thành phần loài thực vật phù du 

Kết quả phân tích thành phần loài thực vật phù du trong thời gian nghiên cứu 

được thể hiện ở Bảng 2 như sau:  

Bảng 2: Biến động số lượng loài của các ngành tảo trong vùng nước nuôi tu hài 

TT Ngành tảo 

Tháng 3 Tháng 5 Tháng 7 Tháng 9 Tháng 11 

Số 

lượng 

loài 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

loài 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

loài 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

loài 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

loài 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Tảo Silic 

(Bacillarophyta) 
24 66,67 34 73,91 47 77,05 44 77,19 45 76,27 

2 
Tảo Giáp 

(Dinoflagella) 
11 30,56 11 23,91 13 21,31 12 21,05 13 22,03 

3 
Tảo Lục 

(Chlorophyta) 
1 2,78 1 2,17 1 1,64 1 1,75 1 1,69 

 Tổng cộng 36 100 46 100 61 100 57 100 59 100 

Số lượng thành phần loài tảo trong thời gian nuôi thương phẩm là khá phong phú 

gồm 61 loài trong tháng 7. Trong đó Ngành tảo silic có tần suất bắt gặp cao nhất (chiếm 

66,67-77,05%) và nhiều loài tảo tu hài có thể sử dụng làm thức ăn cho tu hài như 

Cheatoceros sp, Biddulphia sp, Thalassionema sp… Ngành tảo Silic có xu hướng tăng về 

số lượng loài từ tháng 3-7, và giảm dần từ tháng 7-11 (44-45 loài). Đối với nhóm Ngành 

tảo Giáp, số lượng loài dao động từ 11-13 loài. Tảo lục cũng xuất hiện tại vùng biển thí 

nghiệm, tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 loài được xác định, đạt tỷ lệ dao động trong khoảng 

1,64-2,78 %.   

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy sự biến động số lượng loài và mật độ tảo ở từng 

Ngành tảo trong thời gian nghiên cứu không ảnh hưởng đến sinh trưởng của tu hài nuôi, 

và đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi dinh dưỡng chính ở các vùng nước biển, ven 
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biển và lục địa, cung cấp thức ăn cho động vật phù du, sinh vật đáy và các đối tượng 

nhuyễn thể [7].  

3.3. Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ khay nuôi đến sinh trưởng tu 

hài  

3.3.1. Kết quả tăng trưởng chiều dài vỏ của tu hài  

Kết quả (Bảng 3) thể hiện sinh trưởng chiều dài thân sau 10 tháng nuôi, tu hài đã 

đạt kích thước dao động từ 78,0±3,69 đến 82,6±2,44. Trong đó sinh trưởng kích thước 

chiều dài vỏ của lô thí nghiệm thả 4 khay và 8 khay/4 m2 với 3 chế độ chăm sóc tương 

đương nhau, không có sai khác thống kê (P > 0,05). Đối với các chỉ tiêu DLG và SGRL, 

ở mật độ nuôi 4 và 8 khay/4 m2, tu hài có mức tăng trưởng bình quân và tăng trưởng đặc 

trưng cao hơn mật độ 12 khay/4 m2, và mức độ chăm sóc 3 và 5 lần/chu kỳ nuôi cũng 

mang lại cho tu hài kết quả tốt hơn chế độ 2 lần/chu kỳ. 

Bảng 3: Tốc độ sinh trưởng về chiều dài vỏ của tu hài ở 03 lô mật độ khay nuôi 

Mật độ 
Chế độ 

chăm sóc 

Lđ 

(mm) 

Lc 

(mm) 

LG 

(mm) 

DLG 

(mm/ngày) 

SGR 

(%/ngày) 

4 khay/ 

4m2 

2 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 78,7±3,61a 32,9±5,60a 0,10±0,018a 0,18±0,035a 

3 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 81,7±2,84b 35,9±5,11b 0,11±0,017b 0,19±0,033b 

5 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 82,6±2,44b 36,8±4,84b 0,12±0,015b 0,19±0,033b 

8 khay/ 

4m2 

2 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 78,8±3,31a 33,0±5,56a 0,11±0,018a 0,18±0,035a 

3 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 82,2±2,77 b 36,4±4,92b 0,12±0,016b 0,19±0.033ab 

5 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 82,5±2,74b 36,8±4,92b 0,12±0,016b 0,19±0,033b 

12 

khay/ 

4m2 

2 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 78,0±3,69a 32,2±5,84a 0,10± 0,019a 0,17±0,036a 

3 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 79,5±3,39a 33,8±5,40a 0,11±0,018a 0,18±0,034a 

5 lần/ 

chu kỳ 
45,8±0,79 78,7±4,20a 33,0±5,83a 0,11±0,019a 0,18±0,035a 

Ghi chú: Số liệu biểu diễn ở dạng trung bình ± sai số chuẩn. Các chữ cái trong 

cùng một cột được theo sau bởi chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (p > 0,05). L: Chiều dài vỏ của tu hài. 

Do đó, khi kết hợp việc đánh giá kết quả của hai yếu tố thí nghiệm đến chiều dài 

thân của tu hài, sinh trưởng tốt nhất ở lô mật độ thả 4 và 8 khay/4 m2 với 3 và 5 chế độ 

chăm sóc trong một chu kỳ nuôi.  
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3.3.2. Tăng trưởng về khối lượng thân 

Kết quả tăng trưởng khối lượng thân từ con giống đến kích cỡ thương phẩm ở 03 

mật độ nuôi và 03 chế độ chăm sóc suốt quá trình nuôi (Bảng 4) có sự sai khác giữa các 

nghiệm thức (P <0,05), cụ thể: mật độ 4 và 8 khay và chế độ chăm sóc 3 và 5 lần/chu kỳ 

cho kết quả tăng trưởng khối lượng thân cao hơn so với các chế độ chăm sóc khác nhau ở 

mật độ 12 khay/4 m2. Khối lượng trung bình của tu hài sau 300 ngày ương ở các nghiệm 

thức dao động từ 57,4-66,3 g/con. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng của tu hài 

từ 0,13-0,168 g/ngày và đạt 0,45-0,48 %/ngày. 

Bảng 4: Tốc độ sinh trưởng về khối lượng thân của tu hài ở 03 mật độ khay nuôi 

Mật độ 
Chế độ 

chăm sóc 
Wđ (g) Wc (g) WG (g) 

DLG 

(g/ngày) 

SGR 

(%/ngày) 

4 khay/ 

4m2 

2 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 61,2±5,95a 45,3±7,24a 0,15±0,024a 0,45±0,093a 

3 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 65,4±5,69b 49,5±6,82b 0,16±0,023b 0,48±0,091a 

5 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 66,0±6,00b 50,1±6,79b 0,17±0,022b 0,48±0,088a 

8 khay/ 

4m2 

2 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 61,3±6,04a 45,5±7,23a 0,16±0,024a 0,46±0,093a 

3 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 65,1±6,08b 49,3±7,29b 0,16±0,024b 0,48±0,093a 

5 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 66,3±5,82b 50,5±6,83b 0,17±0,022b 0,48±0,090a 

12 khay/ 

4m2 

2 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 57,4±8,45a 41,6±9,40a 0,13±0,031a 0,43±0,102a 

3 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 58,2±7,58a 42,4± 7,89a 0,14±0,026a 0,44±0,090a 

5 lần/ 

chu kỳ 
15,9±0,72 58,7±7,44a 42,9±7,78a 0,14±0,025a 0,44±0,090a 

Ghi chú: Số liệu biểu diễn ở dạng trung bình ± sai số chuẩn. Các chữ cái trong 

cùng một cột được theo sau bởi chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (p > 0,05). W: Khối lượng thân. 

Kết quả nghiên cứu tu hài nuôi thương phẩm cho thấy, sinh trưởng của tu hài về 

chiều dài, khối lượng thân có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm thức thí 

nghiệm mật độ và chế độ chăm sóc khác nhau (P < 0.05). Theo Rathman và cộng sự, sự 

khác biệt về tốc độ tăng trưởng của nhuyễn thể hai mảnh vỏ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 

vị trí địa lý, khu vực nuôi, nguồn thức ăn tự nhiên, nhiệt độ, độ mặn loại chất đáy và sự 

lưu thông dòng chảy, số lượng và chất lượng thức ăn [22]. Do đó mật độ nuôi và vật 

chất lơ lửng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng của nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ [14-15, 23].  
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3.3.3. Kết quả tỷ lệ sống của tu hài nuôi thương phẩm 

 

Hình 1: Kết quả tỷ lệ sống của tu hài nuôi thương phẩm với 3 mật độ khay  

và chế độ chăm sóc khác nhau tại thời điểm kết thúc thí nghiệm 

Qua kết quả Hình 1 cho thấy: Mật độ khay nuôi và chu kỳ chăm sóc phù hợp sẽ 

cho tốc độ sinh trưởng nhanh và tỷ lệ sống cao: tu hài sau 10 tháng nuôi thương phẩm, tỷ 

lệ sống cao nhất đạt ở lô thả 4 và 8 khay/4 m2, với chế độ chăm sóc 3 lần/chu kỳ nuôi cho 

kết quả cụ thể: 85 và 84,6%; với chế độ chăm sóc 5 lần/chu kỳ, kết quả tỷ lệ sống lần 

lượt là 84,1 và 84,4%. Các lô này có sai khác thống kê với lô thả 12 khay/4 m2 (tỷ lệ 

sống dao động từ 61,5-74,1%). Tỷ lệ sống của tu hài ở chế độ chăm sóc 5 lần/chu kỳ thấp 

ở chế độ 3 lần/chu kỳ (P >0,05), có thể do đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa hè sang 

mùa đông (tháng 9-10) nên vệ sinh lúc này sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của tu hài. 

Hình thức và mật độ nuôi rõ ràng có ảnh hưởng nhất định tới sự sinh trưởng về 

khối lượng và kích thước chiều dài của tu hài [30]. Ngoài ra tốc độ tăng trưởng của tu hài 

có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích cỡ, môi trường sống, thức ăn… [29].  

Nghiên cứu của Mackenzie [13] về kích cỡ thả của ngao Mercenaria mercenaria 

chỉ ra rằng, kích cỡ giống thả <20 mm thường bị địch hại như nhiều loại ốc, cua và sao 

biển tấn công, tuy nhiên đối với đối tượng hàu là những loài nuôi trên các giá thể ở đáy 

(off - bottom culture) hoặc giá thể treo bè hay nuôi khay thì cỡ giống thả nuôi thương 

phẩm nên dao động trong khoảng 5-6 mm, để được chuyển đến vùng nước mở để nuôi 

lớn [17]. Do đó, trong nghiên cứu này, sử dụng kích cỡ giống lớn từ 4-5 cm cho kết quả 

tỷ lệ sống cao và rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm xuống còn 10 tháng (thay vì 16-18 

tháng [25]) giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh và tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất…  

Trong nghiên cứu này sử dụng mật độ nuôi 40 con/lồng và cỡ giống thả 4-5 cm 

cho hiệu quả kinh tế cao hơn mật độ 50-70 con/lồng như người dân đang nuôi phổ biến 

hiện nay tại Vân Đồn (không đạt hiệu quả cao [30]), cao hơn nuôi ở mật độ 50 con/lồng 

sau 15 tháng mới thu hoạch [25, 30]. Kết quả nghiên cứu của Triệu Anh Tuấn và cộng sự 

[30] sử dụng giống cấp 2 nuôi thương phẩm, kết quả cho thấy thời gian nuôi kéo dài sau 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Mật độ thả 4 lồng/4m2

Mật độ thả 8 lồng/4m2

Mật độ thả 12 lồng/4m2

Tỷ lệ sống (%) các lô mật độ thả khác nhau

Chế độ chăm sóc 5 lần/chu kỳ Chế độ chăm sóc 3 lần/chu kỳ

Chế độ chăm sóc 2 lần/chu kỳ
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12 tháng nuôi, khối lượng thân đạt cao nhất 41,74 g/con. Trong khi đó, ở nghiên cứu này 

khối lượng tu hài nuôi đạt trung bình 62 g/con và rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm 

xuống còn 10 tháng (thay vì 16-18 tháng [25]) giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh và tăng 

năng suất, giảm chi phí sản xuất…  

Tỷ lệ sống của tu hài trong nghiên cứu này đạt cao nhất 84,6%. Tỷ lệ này cao hơn 

kết quả thu được trong nghiên cứu của Triệu Anh Tuấn và cộng sự [30], đạt 78,3%, và 

thấp hơn so với nghiên cứu của Trần Thế Mưu và cộng sự [25]. 

Ngoài ra nghiên cứu của đề tài triển khai là khu vực nuôi xa bờ (Tây Vạn Bội, 

Cát Bà) có nguồn nước sạch không bị ô nhiễm bởi khu vực ven bờ và ít bị ảnh hưởng bởi 

giảm độ mặn bởi nước ngọt (Nghiên cứu của Đặng Thị Lụa và cộng sự [3] cho thấy nếu 

độ mặn dưới 25‰ sẽ dẫn tới tu hài nuôi xuất hiện bệnh sưng vòi và gây chết hàng loạt 

chỉ sau thời gian ngắn). Bên cạnh đó, kích thước thả con giống nhỏ cũng liên quan đến 

địch hại tấn công và thường gây ra tỷ lệ chết lớn. 

Một kết quả đáng chú ý khác trong nghiên cứu này là trong suốt quá trình nuôi tu 

hài thương phẩm, kiểm tra mẫu tu hài trong quá trình nuôi cho thấy, mẫu cát và nguồn 

nước nuôi không phát hiện ký sinh trùng. Mật độ vi khuẩn Vibrio cao nhất ở mẫu đáy cát 

lô thí nghiệm nuôi mật độ 12 khay/4 m2: Mẫu nền đáy (Vibrio tổng số dao động: 10-20 

CFU/g); Mẫu nước (10-20 CFU/g) và mẫu tu hài phát hiện vi khuẩn vibrio Trichodina sp 

và V.alginolyticus với 3 và 5 lần chăm sóc vệ sinh/chu kỳ nuôi. Trong khi đó mật độ 8 

khay/4 m2 Vibrio tổng số thấp hơn dao động: 250-500 CFU/g, không phát hiện tu hài 

nhiễm vibrio cho các lô còn lại.  

Như vậy đối với trường hợp vật nuôi là nhuyễn thể, khi biện pháp điều trị bệnh 

không có tính khả thi thì việc phòng bệnh tổng hợp để kiểm soát sự bùng phát bệnh có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng [6]. Theo Carnegie và cộng sự [2], sự hiểu biết về một số đặc 

điểm sinh học cơ bản của tác nhân gây bệnh và cơ chế tương tác giữa ký chủ - tác nhân 

gây bệnh cũng như việc kiểm soát sự vận chuyển của ký chủ là chìa khoá quyết định sự 

thành công trong quản lý sức khoẻ ở nhuyễn thể. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra 

rằng đối với nhuyễn thể thường rất khó để có sự hiểu biết đầy đủ các vấn đề này dẫn tới 

việc kiểm soát dịch bệnh ở nhuyễn thể càng khó khăn hơn [2]. 

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu 

quả nuôi tu hài như sau: 

- Nên chọn khay nuôi là loại khay nhựa có kích cỡ 50x35x30 cm; Chọn cát nuôi 

tu hài với tỷ lệ 70% vỏ nhuyễn thể và 30% cát, trong đó cát được xử lý trước khi nuôi để 

loại bỏ vi khuẩn gây bệnh, ký sinh… bằng Chlorine 30ppm trong 24h và trung hòa bằng 

Thiosulphate (tỷ lệ 1:1) sau đó phơi nắng. Cát được trộn chế phẩm vi sinh dạng hạt trước 

và cho vào rổ trước khi thả nuôi (tỷ lệ trộn 2 kg/1 m3 cát); 

- Thả giống kích cỡ 4-5 cm để tăng sức đề kháng cho tu hài trong quá trình nuôi 

và giảm thời gian nuôi và rủi ro dịch bệnh vì tu hài nuôi hay mắc bệnh ở giai đoạn giống 

cỡ 2-3 cm [3-4]. 

- Mật độ thả nuôi là 40 con giống/khay và nuôi 8 khay/4 m2; Khay nuôi được treo 

ở độ sâu 1,5 m, các khay nuôi cách đáy tối thiểu 30 cm và khoảng cách giữa các khay tối 

thiểu 60 cm nhằm tránh các khay nuôi va vào nhau khi có sóng lớn. Trong quá trình nuôi, 

vệ sinh chăm sóc là 3 lần/chu kỳ nuôi.  

- Thường xuyên kiểm tra thu số liệu, có sổ nhật ký môi trường để có giải pháp di 

rời khi môi trường nuôi không phù hợp. 
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4. Kết luận  

Nghiên cứu xác định mật độ khay nuôi và chế độ chăm sóc phù hợp được thực 

hiện từ tháng 2-11/2022 tại Tây Vạn Bội thuộc vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Cát Hải - Hải 

Phòng giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống giúp rút ngắn thời gian nuôi 

thương phẩm tu hài. Kết quả sau 10 tháng nghiên cứu tu hài nuôi thương phẩm ở kích cỡ 

giống tu hài 4-5 cm và chất đáy là 70% vỏ nhuyễn thể và 30% cát với mật độ 40 

con/khay nuôi và mật độ nuôi là 8 khay/4 m2 với chế độ chăm sóc 3 lần/chu kỳ nuôi sẽ 

giúp tăng năng suất/bè nuôi và giảm chi phí nhân công cũng như thời gian chăm sóc/vệ 

sinh, góp phần mang lại hiệu quả nuôi cao nhất (đạt tỷ lệ sống trên 84%, cao hơn các lô 

còn lại), giúp giảm thời gian nuôi chỉ còn 10 tháng, thay vì 16-18 tháng trước đây. 

 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn đã tài trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu này theo Quyết định số 5503/QĐ-

BNN-KHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cho đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm tu hài (Lutralia 

rhynchaena) hiệu quả cao, bền vững”. Nghiên cứu này là một phần kết quả của đề tài 

khoa học trên. 
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This study aims to identify suitable density of suspended trays and care regime, 

which was conducted from February to November 2022 at Tay Van Boi, Lan Ha Bay, 

Cat Ba, Cat Hai - Hai Phong to improve growth, survival rates and helping to shorten the 

time for snout otter clam grow-out culture. The experiment was carried out with 3 

treatments: Densities of 4, 8 and 12 trays/4 m2 combined with 3 care regimes during 

grow-out culture. The results showed that densities of 4 and 8 trays/4 m2 were higher 

growth than the remaining treatment, specifically length was from 32.9 - 36.8 mm and 

survival rate was over 84%, with a significant difference, compared to a density of 12 

trays/4 m2 with 3 different care regimes. The results show that to increase productivity 

and reduce production costs and care time, a density of 8 trays/4 m2 with 3 care 

regimes/a culturing period should be chosen. The study has also propounded disease 

prevention and treatment measures for the Snout otter clam to help control the disease 

well and proposed solutions on farming techniques that contribute to high and sustainable 

economic efficiency. 

Keywords: Otter clam; survival rate; Lutraria rhynchaena; density; care regimes. 
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